UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH QUẢNG NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Số:   114    /QĐ-UBND
Quảng Nam, ngày    10   tháng  01 năm 2014    
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2014

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;     

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;
Căn cứ Nghị quyết số 100/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh Quảng Nam về việc quyết định biên chế công chức, biên chế sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2014; 
Căn cứ Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1443/TTr-SNV ngày 25/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2014 đối với các Sở, Ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh (kèm theo Phụ lục).

Số biên chế này không bao gồm số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.

Điều 2. Căn cứ vào biên chế công chức và biên chế sự nghiệp được giao:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (gọi tắt là người đứng đầu các đơn vị, địa phương) quyết định phân bổ biên chế đối với các đơn vị trực thuộc bảo đảm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ và trong quản lý, sử dụng biên chế tại đơn vị, địa phương.
2. Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế và quỹ tiền lương được giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                         


   CHỦ TỊCH 

- TT Tỉnh uỷ (báo cáo); 




- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
đã ký
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;                                                              Lê Phước Thanh
- Như Điều 4;                                                                            
- Lưu: VT, NC, SNV.
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	(Ban hành kèm theo Quyết định số  114     /QĐ-UBND ngày    10    /01/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số TT
	 Đơn vị
	Biên chế công chức 
năm 2014
	(+)Tăng/giảm(-) 
so với năm 2013
	
	
	
	
	
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	
	
	
	
	
	

	
	I. 
	Huyện, thành phố thuộc tỉnh
	1919
	 
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Tam Kỳ
	123
	 
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Hội An
	123
	 
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Điện Bàn
	120
	 
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Thăng Bình
	114
	 
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Núi Thành
	115
	 
	
	
	
	
	
	

	
	6
	Đại Lộc
	112
	 
	
	
	
	
	
	

	
	7
	Duy Xuyên
	111
	 
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Quế Sơn
	100
	 
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Phú Ninh
	100
	 
	
	
	
	
	
	

	
	10
	Tiên Phước
	100
	 
	
	
	
	
	
	

	
	11
	Hiệp Đức
	100
	 
	
	
	
	
	
	

	
	12
	Bắc Trà My
	100
	 
	
	
	
	
	
	

	
	13
	Nam Trà My
	100
	 
	
	
	
	
	
	

	
	14
	Phước Sơn
	101
	 
	
	
	
	
	
	

	
	15
	Nam Giang
	100
	 
	
	
	
	
	
	

	
	16
	Đông Giang
	100
	 
	
	
	
	
	
	

	
	17
	Tây Giang
	100
	 
	
	
	
	
	
	

	
	18
	Nông Sơn
	100
	 
	
	
	
	
	
	

	
	II.
	Cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh
	1520
	 
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
Trong đó: Văn phòng UBND tỉnh đại diện tại Hà Nội: 01 biên chế.
	68
	 
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Sở Nội vụ
Trong đó: Ban Tôn giáo: 14 biên chế, Ban Ban Thi đua-Khen thưởng: 12 biên chế, Chi cục Văn thư-Lưu trữ: 08 biên chế.
	76
	 
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Ban Dân tộc
	23
	 
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Thanh tra
	36
	 
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Sở Tư pháp
	41
	 
	
	
	
	
	
	

	
	6
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	42
	 
	
	
	
	
	
	

	
	7
	Sở Tài chính
	55
	 
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Sở Giao thông-Vận tải
	60
	 
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Sở Công Thương
	160
	 
	
	
	
	
	
	

	
	10
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	511
	 
	
	
	
	
	
	

	
	11
	Sở Xây dựng
	36
	 
	
	
	
	
	
	

	
	12
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	64
	 
	
	
	
	
	
	

	
	13
	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	77
	 
	
	
	
	
	
	

	
	14
	Sở Thông tin và Truyền thông
	26
	 
	
	
	
	
	
	

	
	15
	Sở Ngoại vụ
	25
	 
	
	
	
	
	
	

	
	16
	Sở Khoa học-Công nghệ
	34
	 
	
	
	
	
	
	

	
	17
	Sở Y tế
	68
	 
	
	
	
	
	
	

	
	18
	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
	65
	 
	
	
	
	
	
	

	
	19
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	53
	 
	
	
	
	
	
	

	
	III. 
	Đơn vị trực thuộc tỉnh
	129
	 
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 
(Biên chế để phục vụ công tác của HĐND tỉnh)
	28
	 
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Ban Quản lý các khu công nghiệp QN
	27
	 
	
	
	
	
	
	

	
	3
	BQL PT ĐTM Điện Nam-Điện Ngọc
	13
	 
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Ban QL KKTM Chu Lai
	51
	 
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Dự phòng
	10
	 
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng I + II + III
	3568
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